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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ M 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Tường Linh 

Hội thẩm nhân dân: 

Bà Nguyễn Thị Lý 

Bà Trương Thị Hồng Phương 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Phạm Việt H Đạt – Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí M 

- Đại diện Viện Kiểm Sát nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí M 

tham gia phiên tòa: Ông Dương Thanh Huy - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 9 năm 2022 tại Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố 

Hồ Chí M xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

151/2022/HSST ngày 04/8/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

208/2022/QĐXXST-HS ngày 26/8/2022 đối với bị cáo: 

Phạm Việt H; Giới tính: Nam; sinh năm 1997 tại Thành phố Hải Phòng; Hộ 

khẩu thường trú: phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; Quốc 

tịch: Việt Nam  Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 05/12; Nghề 

nghiệp: Không; Con ông Phạm Văn A và bà Phạm Việt H Thị N; Hoàn cảnh gia 

đình: Chưa có vợ, con; Nhân thân: Ngày 23/12/2012 bị Công an thành phố Hải 

Phòng bắt về tội hiếp dâm trẻ em; ngày 24/9/2013 Tòa án nhân dân thành phố Hải 

Phòng tuyên phạt Phạm Việt H 06 năm tù giam và chấp hành án tại trại giam 

Phạm Việt H Tiến đến ngày 23/8/2018 chấp hành xong hình phạt (Khi phạm tội 

Phạm Việt H chưa đủ 16 tuổi); Tiền sự: Không; Tiền án: Không; Bị cáo bị bắt, 

tạm giam ngày 29/4/2022 (có mặt). 

   h i: Ông Hồ Viết M, sinh năm 1998; Hộ khẩu thường trú: phường Lộc 

Vượng, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, (có đơn đề nghị xét xử vắng 

mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 
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Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 16/5/2021 Phạm Việt H đang ở phòng trọ thì 

Nguyễn Quốc V gọi điện thoại nói Phạm Việt H đến quán cà phê Country House 

có địa chỉ tại số phường 10, quận Gò Vấp xem anh Phạm Văn T có bị gì không, 

Phạm Việt H đồng ý và nói Việt chạy xe qua đường Lê Văn Thọ đón. Khoảng 

10 phút Nguyễn Quốc V chạy xe ô tô Mercedes C180 biển số 51H – 875.71 chở 

Bùi Thanh P ngồi sau xe đến và đón Phạm Việt H lên xe, Phạm Việt H đưa cho 

Phương 01 con dao quắm, còn Phạm Việt H cầm 01 con dao quắm ngồi phía 

trước xe ô tô và cả ba đi đến cổng sau của quán cà phê Contruy house thì nhìn 

thấy Phạm Văn T đang bị nhóm của Th và M truy đuổi nên Nguyễn Quốc V 

tông thẳng vào Th làm cho Th ngã xuống đất. Lúc này Phạm Việt H và Phương 

mở cửa xe thì bị M dung chân đạp vào cánh cửa xe phía sau thì Phạm Việt H 

ngồi phía trước mở cửa xe truy đuổi M, M chạy thì gặp T nên M dùng chân đạp 

vào người T nhưng bị T ôm lại, Phạm Việt H tay cầm dao bằng tay phải chạy 

đến chém từ trên xuống dưới thì Th dung tay đỡ cho M rồi Th bỏ chạy. Tiếp tục 

Phạm Việt H dùng dao đâm vào bắp chân phải của M gây thương tích. M nằm 

im dưới đất nhìn Th bị truy đuổi, M bị Nguyễn Quốc V kéo lên xe ô tô 

Mercedes C180 biển số 51H – 875.71. Thấy M bị nhóm của Phạm Việt H kéo 

lên xe, Th nhặt cục gạch dưới đường quay lại giải cứu cho M thì bị nhóm bên 

của T, Phạm Việt H truy đuổi nên M mở cửa xe tẩu thoát. Sau đó được Th đưa 

đi cấp cứu tại bệnh viện nhân dân Gia Định. 

Ngày 27/5/2021 Hồ Viết M có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự và được 

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Gò Vấp đưa đi giám định thương tật. 

Ngày 16/6/2021 Trung T giám định pháp y – Sở y tế thành phố Hồ Chí M có 

bản kết luận giám định pháp y về thương tích kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của Hồ Viết M do thương tích gây nên hiện tại là 03%. 

Ngày 15/7/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Gò Vấp ra 

Quyết định khởi tố vụ án, Khởi tố bị can Hồ Viết M, Phạm Ngọc Th về tội “Gây 

rối trật tự công cộng”. Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Việt H về 

tội “Cố ý gây thương tích”. 

Ngày 28/10/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Gò Vấp đã ra 

Quyết định truy nã Hồ Viết M, Phạm Ngọc Th, Phạm Việt H. 

Ngày 15/11/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Gò Vấp ra 

Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can và Quyết định tạm đình chỉ 

điều tra bị can.  

Đối với Phạm Việt H Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Gò Vấp đã 

ra Quyết định tách vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” và Quyết định tạm đình 

điều tra vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can Phạm Việt H. Tuy nhiên, đến 

ngày 29/4/2022 bắt được Phạm Việt H theo Quyết định truy nã số 21, ngày 

28/10/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Gò Vấp; Ngày 

29/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Gò Vấp đã ra Quyết định 

đình nã và ngày 6/5/2022, Cơ quan điều tra ra Quyết định phục hồi điều tra vụ 

án, phục hồi điều tra bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Việt H. 
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Đối với Phạm Văn T, Nguyễn Quốc V, Bùi Thanh P, Đỗ Hữu K, Nguyễn 

Phước T đã được xét xử theo Bản án 01/2022/HS-ST, ngày 05/01/2022. 

Đối với Hồ Viết M, Phạm Ngọc Th đã được xét xử theo Bản án 

135/2022/HS-ST, ngày 19/7/2022. 

Đối với hành vi Phạm Ngọc Th dùng ly thủy tinh đập vào đầu Nguyễn Bá 

Quốc V gây thương tích. Tuy nhiên, anh V không yêu cầu khởi tố hình sự và từ 

chối giám định thương tích. Do đó, Cơ quan điều tra không có cơ sở để xử lý 

Phạm Ngọc Th về hành vi cố ý gây thương tích. 

Đối với Nguyễn Bá Quốc V ngay từ khi vụ việc xảy ra đã bị Phạm Ngọc Th 

dung ly thủy tinh đập vào đầu bất tỉnh, không tham gia gây rối trật tự công cộng. 

Do vậy không có căn cứ xử lý Nguyễn Bá Quốc V về hành vi gây rối trật tự 

công cộng. 

Đối với các đối tượng D, C, L, K, Hải L ( Chưa xác định được nhân thân lai 

lịch). Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Gò Vấp tiếp tục áp dụng các 

biện pháp nghiệp vụ khi nào xác định được nhân thân lai lịch sẽ đề nghị xử lý 

theo đúng quy định pháp luật.  

Đối với Nguyễn Thị Thu H khai nhận đến quán café Country House số: 

phường 10, quận Gò Vấp mục đích gặp Việt để đòi tiền, việc D, M và Th đánh 

nhau với nhóm của T là do D và các bị can thực hiện. H không thuê D. Do đó, 

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Gò Vấp chưa xác định được nhân 

thân lai lịch của D nên chưa xác định được vai trò của bà H, khi nào có đủ cơ sở 

đề nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Vật chứng vụ án đã được giải quyết theo Bản án 01/2022/HS-ST, ngày 

05/01/2022 của Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí M 

Tại bản cáo trạng số 148/Ctr-VKS ngày 03/8/2022 của Viện Kiểm sát nhân 

dân quận Gò Vấp truy tố bị cáo Phạm Việt H về tội “Cố ý gây thương tích” theo 

khoản 1 Điều 134 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát luận tội, đưa ra quan điểm xét xử và 

đề nghị Hội đồng xét xử  

- Xử phạt bị cáo Phạm Việt H từ 06 đến 09 tháng tù. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

quận Gò Vấp, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ 

tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, tại phiên tòa 

bị cáo không có ý kiến, khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.  
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Tại phiên toà hôm nay, sau khi Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Gò 

Vấp công bố bản cáo trạng thì bị cáo Phạm Việt H đã khai nhận hành vi cố ý 

gây thương tích như nội dung bản cáo trạng đã nêu. 

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, với vật 

chứng thu giữ, phù hợp với kết luận điều tra của Công an quận Gò Vấp, với cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp và với các tài liệu, chứng cứ 

khác có trong hồ sơ vụ án. Căn cứ vào bản kết luận giám định pháp y về thương 

tích 532/TgT.21 ngày 16/6/2021 của Trung T Pháp y Sở Y tế Thành phố Hồ Chí 

M kết luận thương tích của ông Hồ Viết M hiện tại là 03%. Do đó, Hội đồng xét 

xử xét thấy có đủ cơ sở pháp lý để cho rằng bị cáo Phạm Việt H phạm tội “Cố ý 

gây thương tích”. Tội phạm và hình phạt được qui định tại  Điều 134 Bộ luật 

hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng, 

sức khoẻ của người khác. Bị hại không có quan hệ, không có mâu thuẫn hay gây 

sự với bị cáo, nhưng vì muốn bệnh vực giải cứu cho bạn, bị nhóm của bị hại truy 

sát nên bị cáo đã thực hiện hành vi dùng dao đâm bắp chân phải của bị hại gây 

thương tích cho bị hại với tỉ lệ thương tật qua giám định là 03%, do đó Viện 

kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp truy tố bị cáo theo điểm a khoản 1 Điều 134 của 

Bộ luật hình sự là có cơ sở. Hành vi của bị cáo rất táo bạo và liều lĩnh, qua đó 

thể hiện ý thức xem thường pháp luật của bị cáo cũng như xem thường tính 

mạng, sức khoẻ của người khác, gây mất trật tự trị an ở địa phương và xâm 

phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể, tự do cá nhân của công dân.  

[4] Đối với bị cáo lẽ ra cần phải áp dụng mức hình phạt thật nghiêm tương 

xứng với hành vi đã thực hiện. Tuy nhiên cần xem xét cho bị cáo các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: tại cơ quan điều tra và qua diễn biến phiên toà 

hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo đã thay bị 

cáo nộp tiền khắc phục hậu quả, bồi thường cho bị hại, bị hại có đơn xin giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo, do đó Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải 

tiếp tục cách ly bị cáo, cho bị cáo được hưởng mức án dưới khung hình phạt quy 

định tại Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 cũng 

đủ giáo dục bị cáo biết tôn trọng sức khỏe của người khác đồng thời cũng nhằm 

mục đích phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội.  

[5] Về trách nhiệm dân sự:  

Tại phiên toà hôm nay, bị hại là ông Hồ Viết M hiện đang bị tạm giam tại 

Trại tạm giam Bố Lá có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, đồng thời ông M yêu cầu 

bị cáo bồi thường số tiền 5.000.000 đồng, gia đình bị cáo đã thay bị cáo nộp số 

tiền khắc phục hậu quả 5.000.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Gò 

Vấp, ông M được quyền liên hệ và nhận lại số tiền trên tại Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Gò Vấp.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ 

sung năm 2017; Điểm b,  s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 của Bộ 

luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;  

Tuyên bố bị cáo Phạm Việt H phạm tội “Cố ý gây thương tích”; 

- Xử phạt bị cáo Phạm Việt H 04 (bốn) tháng 18 (mười tám) ngày tù. 

Thời hạn tù được tính kể từ ngày 29/4/2022. 

Căn cứ vào khoản 5 điều 328 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

Hội đồng xét xử tuyên bố trả tự do cho bị cáo Phạm Việt H ngay tại phiên 

tòa nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác. 

Ông Hồ Viết M được quyền liên hệ với Chi cục Thi hành án dân sự quận 

Gò Vấp để nhận lại số tiền 5.000.000 đồng khắc phục hậu quả theo biên lại số 

AA/2021/0049197 ngày 15/9/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Gò 

Vấp. 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án 

phí, lệ phí Tòa án; 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng.  

Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính 

kể từ ngày tuyên án. 

Bị hại vắng mặt tại phiên toà có thời hạn kháng cáo là 15 ngày được tính kể 

từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc ngày niêm yết. 

Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì người được thi 

hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành, 

quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế theo quy 

định tại Điều 6, Điều 7, 7a, 7b, Điều 9 Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa 

đổi, bổ sung năm 2014, thời hiệu thi hành được thực hiện tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014. 

Nơi nhân: 

-TAND TPHCM; 

-Viện kiểm sát quận Gò Vấp; 

-Công an quận Gò Vấp; 

-Chi cục thi hành án quận Gò Vấp; 

-Người tham gia tố tụng; 

-Lưu. 

 

TM. HỒI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

                           

Lê Tường Linh 

 

 


